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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS 

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2023 số 08/2024/BC-HĐQT ngày 30/01/2024) 
(Attached with semi-annual report on corporate governance No. 08/2024/BC-HĐQT dated January 30th, 2024) 

 

Stt No. 
Họ tên 

Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 
Securities 

trading 
account (if 

any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp ID 
card/Pass port 

No., date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ Number of 
shares 

owned at the 
end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Percentage 

of share 
ownership at 

the end of 
the periodQ 

Ghi chú 
Note 

1 Đoàn Hồng Việt  
Chủ tịch HĐQT / 
BOD chairman 

  - -  

1.1 Tô Hồng Trang  Vợ/Wife   - -  

1.2 Đoàn Minh  Con ruột/ Son   - -  

1.3 Đoàn Anh Quân  Anh ruột/ Brother   - -  

1.4 
Đào Thị Bích 

Ngọc  Mẹ/ Mother   - 
 
-  

1.5 Tô Hoa Khải  
Cha vợ/ Father-in-

law 
  - -  

1.6 Tần Lệ Quỳnh  
Mẹ vợ/ Mother-in-

law 
 Q7, Tp. HCM - -  

1.7 

Công ty TNHH 
Created Future/ 
Created Future 

Limited 
Company 

 

Chủ tịch HĐTV/ 
Chairman of 

Board Member 

0312961400 
8/10/2014 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 
(The Department 
of Planning and 

Investment 

214 Phú Gia, Khu 
đô thị Phú Mỹ 
Hưng, P. Tân 

Phong, Q. 7, TP. 
HCM 

53.539.200 32.02% 
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HCMC) 

1.8 

Công ty Cổ phần 
Việt Money 

Holding/ Viet 
Money Holding 

Joint Stock 
Company 

 

Thành viên 
HĐQT/ Member of 

BOD 

0314001526  
08/09/2016 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

614-618, đường 
Ba Tháng Hai, 
Phường 14, 

Quận 10, TP Hồ 
Chí Minh 

- - 
 

 

1.9 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Đại 

Tín/ DAI TIN 
Pharmaceutical 

Joint Stock 
Company 

 

Thành viên 
HĐQT/ Member of 

BOD 

0312587344  
13/12/2013 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

SS 1 P Hồng 
Lĩnh, Phường 15, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

- -  

1.10 

Công ty TNHH 
MTV DHV/ DHV 
MTV Company 

Limited 

 
Chủ tịch/ 
Chairman 

0316824081  
22/04/2021 

Sở KH và ĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

Số 39 Đường Nội 
khu Chateau 1, 

Phường Tân Phú, 
Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

6.973.574 4.17%  

2 
Đặng Kiện 
Phương  

Tổng giám đốc/ 
General Director 

     

2.1 
Mai Phan Nhật 

Huy  Con/ Son   - -  

2.2 
Mai Phan Nhật 

Vy  Con/ Daughter   - -  

2.3 Đặng Kiện Trung  Anh ruột/ Brother   - - 
 

 

2.4 Đặng Kiện Phát  Anh ruột/ Brother   - -  

2.5 Đặng Kiện Mỹ  Chị  ruột/ Sister   - -  

2.6 Đặng Kiện Dung  Em ruột/ Sister   - -  

2.7 Đặng Kiện Hùng  Em ruột/ Brother   - -  

2.8 Mai Thế Lễ  
Anh rể/ Brother-

in-law 
 

  - -  
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2.9 
Ngô Thị Sự 

  
Chị dâu/ Sister-in-

law 
  - -  

2.10 
Đinh Thị Diêu 

Huyền 
 

 
Chị dâu/ Sister-in-

law 
  - -  

2.11 Lý Bội Nguyên  
Em rể/Brother-in-

law 
  - -  

2.12 Vũ Thị Ngọc Hân  
Em dâu/ Sister-in-

law 
  - -  

2.13 

Công ty TNHH 
MTV DKP/ DKP 
MTV Company 

Limited 

 
Chủ tịch/ 
Chairman 

  8.487.057 5.08%  

3 Tô Hồng Trang  

Thành viên 
HĐQT kiêm Phó 

TGĐ/ BOD 
member cum 

Deputy General 
Director 

  - 
 
- 
 

 

3.1 Đoàn Hồng Việt  Chồng/ Husband   - -  

3.2 Đoàn Minh  Con ruột/ Son   - -  

3.3 Tô Mỹ Mỹ  Chị  ruột/ Sister   - -  

3.4 Tô Tiểu Ngọc  Chị  ruột/ Sister   95.645 0.06%  

3.5 Tô Tiểu Yến  Chị ruột/ Sister   124.263 0.07%  

3.6 Tô Tiểu Linh  Chị ruột/ Sister   - -  

3.7 Tô Hoa Khải  Cha/ Father   - -  

3.8 Tần Lệ Quỳnh  Mẹ/ Mother   - -  

3.9 
Đào Thị Bích 

Ngọc  
Mẹ chồng/ 

Mother-in-law 
  - - 

 

 

3.10 Lương Tư Bá  Anh rể/ Brother-   - -  
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in-law 

3.11 Phạm Anh Tuấn  
Anh rể/ Brother-

in-law 
  - -  

3.12 Đỗ Hoàng Long  
Anh rể/ Brother-

in-law 
  - -  

3.13 

Công ty TNHH 
Created Future/ 
Created Future 

Limited 
Company 

 
Giám đốc/ 

General Director 

0312961400 
08/10/2015 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 
(The Department 
of Planning and 

Investment 
HCMC) 

214 Phú Gia, Khu 
đô thị Phú Mỹ 
Hưng, P. Tân 

Phong, Q. 7, TP. 
HCM 

53.539.200 32.02% 

 

 

 

 

3.14 

Công ty TNHH 
MTV TOHT/ 
TOHT MTV 
Company 
Limited 

 
Chủ tịch/ 
Chairman 

0316829040  
26/04/2021 

Sở KH và ĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

276 Đường 
Nguyễn Lương 
Bằng, Khu phố 
Nam Khang, 

Phường Tân Phú, 
Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

5.242.381 3.13%  

4 Trần Bảo Minh  

Thành viên 
HĐQT độc lập/ 
Independent 
BOD member 

  - -  

4.1 Trần Quế Anh  Con/ Daughter   - - 

 

 

 

4.2 Trần Bảo Vinh  Em ruột/ Brother   - -  

4.3 Ngũ Lê Tín  Mẹ/ Mother   - -  

4.4 
Công ty CP 

Thực phẩm Dinh 
dưỡng Nutifood 

 

Phó Chủ tịch Tập 
đoàn/ Vice 
President 

0301951270 - 
29/03/2000 - Sở 
KH và ĐT Tp. Hồ 

Chí Minh 

281-283 Hoàng 
Diệu, Phường 06, 

Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

- -  

5 Nguyễn Duy  Thành viên   - -  
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Tùng HĐQT độc lập/ 
Independent 
BOD member 

5.1 Nguyễn Bá Tiệp  

 
Cha/Father 

 
  - -  

5.2 
Chu Thị Tuyết 

Lan  Mẹ/Mother   - -  

5.3 
Nguyễn Cẩm 

Vân  Vợ/Wife   - - 
 

 

5.4 
Nguyễn Tùng 

Lâm  Con/Son   - -  

5.5 
Nguyễn Tùng 

Sơn  Con/Son   - -  

5.6 
Nguyễn Thị Thục 

Anh  Em/Sister   - -  

5.7 Nguyễn Khắc Hạ  
Bố vợ/ Father -in-

law 
  

 
 
- 
 
 
 

-  

5.8 Dương Vân Cẩm  
Mẹ vợ/ Mother -in-

law 
  - -  

6 Vũ Thị Mai Hân  

Kế toán 
trưởng/Chief 
Accounting 

  39.080 0.02%  

6.1 
 
 

Nguyễn Thị Mai 
 

 
 

Mẹ/Mother 

  
- -  

6.2 
 
 

Phan Tiến Vũ 
 

 
 

Chồng/Husband 

  
- -  

6.3 Phan Duy Anh  Con/Son   - -  
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7 
Nguyễn Thu 

Hoài  

Trưởng phòng 

Kế toán/ 

Accounting 

Manager 

  191.225 0.12%  

7.1 

 
 
 

Nguyễn Duy 
Tiềm 

 
 

 

 
 
 

Bố đẻ/Father   - -  

7.2 

 
 
 
 

Quách Thị Tải 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mẹ đẻ/Mother 
  - -  

7.3 

 
 

Nguyễn Thị Hải 
 

 
 

Chị gái/Sister 
  - -  

7.4 
Nguyễn Mạnh 

Cường  
Anh rể/ Brother-

in-law 
  - -  

7.5 

 
 

Nguyễn Duy 
Phong 

 

 
 

Anh Trai/Brother 
  - -  

7.6 Hoàng Thu Hiền  
Chị dâu/ Sister-in-

law 
  - -  

7.7 

 
 

Nguyễn Hồng 
Trung 

 

 

 
 

Chồng/Husband   - -  

7.8 
 
  

 
 

  - -  
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Nguyễn Quỳnh 

Chi 
 

 
Con/Daughter 

7.9 

 
 

Nguyễn Linh 
Đan 

 

 

 
 

Con/Daughter   - -  

7.10 Đỗ Thị Oanh  
Mẹ chồng/ 

Mother-in-law 
  - - 

 

 

7.11 

Công ty CP Phát 
Triển Phần Mềm 

và Công nghệ 
Bitware 

 

 

Cổ đông sáng lập/ 
Founding 

Shareholder 
0103770970   
29/04/2009 

 - -  

7.12 

 
Công Ty Cổ 

Phần Thương 
Mại Và Sản Xuất 

Bellvina 

 

 
Thành viên 

HĐQT/ BOD 
Member 

0108458846  
04/10/2018 

 - -  

8 
Nguyễn Văn 

Thuận  

Trưởng phòng 
Tài chính/ Head 

of Finance 
  10.500 0.01%  

8.1 
Nguyễn Văn 

Huấn  Cha ruột/ Father   - -  

8.2 Nguyễn Thị Hạ  Mẹ ruột/ Mother   - -  

8.3 
Nguyễn Thị 

Thảo  Chị ruột/ Sister   - -  

8.4 Nguyễn Thị Hòa  Em ruột/ Sister   - -  

8.5 Lê Thị Hồng Lý  Vợ   - -  

8.6 Nguyễn Lam  Con ruột/ Son   - -  

8.7 Lê Văn Phấn  Ba vợ/ Father-in-   - -  
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law 

8.8 
Nguyễn Thị 

Trùng  
Mẹ vợ/ Mother-in- 

law 
  - -  

 
8.9 

Nguyễn Thanh 
Hiếu  

Anh rể/ Brother-
in-law 

  - -  

 
8.10 

Trần Thanh Hải  
Em rể/ Brother-in-

law 
  - -  

 
 
 

8.11 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC 

PHẨM ĐẠI TÍN/ 
DAI TIN 

Pharmaceutical 
Joint Stock 
Company 

 

 
 

Trưởng ban Kiểm 
soát/ Head of 

Board of 
Supervisors 

0312587344   
13/12/2013 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

SS 1 P Hồng 
Lĩnh, Phường 15, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

- - 

 

 

 

8.12 Công ty Cổ phần 
Việt Money 

Holding/ Viet 
Money Holding 

Joint Stock 
Company 

 
Tổng giám đốc / 
General Director 

0316317980  
10/06/2020 

 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

182  đường Lê 
Đại Hành, 

Phường 15, 
Quận 11, TP Hồ 

Chí Minh 

   

8.13 
Công ty Cổ phần 
Việt Money / Viet 

Money Joint 
Stock Company 

 
Tổng giám đốc / 
General Director 

0314001526  
08/09/2016 

 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

146, đường Lý 
Thường Kiệt, 
Phường 14, 

Quận 10, TP Hồ 
Chí Minh 

   

8.14 Công ty TNHH 
MTV Giải pháp 
bất động sản 

Việt Land/ Viet 
land real estate 
solutions MTV 

company limited 

 
Chủ tịch Công ty/ 

Chairman 

0317732387 
30/11/2023 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

Số 520 đường 
Nguyễn Thị Minh 

Khai, P2, Q.3, 
TP.HCM 

   

9 Lê Khả Tú  

Người phụ trách 
quản trị công 

ty/The person in 
charge of 
corporate 

governance 

  48.340 0.03% 06/06/2022 
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9.1 Thái Bá Toản  Chồng/Husband   10.700 0.01%  

9.2 Thái Bá Toàn  Con/ Daughter      

9.3 Lê Hiển  Cha/Father   0 0,00%  

9.4 
Huỳnh Thị Kim 

Quy  Mẹ/Mother   - - 

 

 

 

9.5 Lê Khánh Hòa  Anh trai/Brother   - -  

9.6 
Võ Thị Phương 

Thảo  
Chị dâu/ 

Sister-in-law 
  - -  

9.7 Thái Bá Tuấn  
Cha chồng/ 

Father-in-law 
  - -  

9.8 
Nguyễn Thị 
Bạch Yến  

Mẹ chồng/ 
Mother-in-law 

  - -  
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GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 
TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY 

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2023 số 08/2024/BC-HĐQT ngày 30/01/2024) 
(Attached with 2023 Annual Report on corporate governance No. 08/2024/BC-HĐQT dated January 30th, 2024) 

 

Stt No. 

Người thực 
hiện giao dịch 
Transaction 

executor 

Quan hệ với người nội bộ 

 Relationship with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number 
of shares owned at the beginning of 

the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of 
shares owned at the end of the period 

Lý do tăng, giảm (mua, 
bán, chuyển đổi, 

thưởng...) Reasons for 
increasing, decreasing 

(buying, selling, 
converting, rewarding, 

etc.) 

Số cổ phiếu 
Number of shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ phiếu Number 
of shares 

Tỷ lệ Percentage 

1 Tô Tiểu Ngọc 

Chị ruột của Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Phó Tổng Giám 

đốc/Sister of Board Member cum 
Deputy CEO 

85.645 0.05% 95.645 0,06% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 

2 Tô Tiểu Yến 

Chị ruột của Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Phó Tổng Giám 

đốc/Sister of Board Member cum 
Deputy CEO 

118.263 0,07% 124.263 0.07% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 

3 Mai Thế Lễ  

Anh rể của Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng Giám đốc/ 

Brother-in-law of Board Member cum 
General Director 

4.500 0,00% 0 0,00% Bán/Sell 

4 Vũ Thị Mai Hân Kế toán trưởng/ Chief Accountant 

44.560 0,03% 60.560 0.04% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 

60.560 0.04% 45.060 0.03% Bán/ Sell 

45.060 0.03% 39.080 0.02% Bán/ Sell 

5 
Nguyễn Thu 

Hoài 
Trưởng phòng Kế toán/Head of 

Accounting 

 

171.025 

 

0,10% 
201.025 0.12% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 



TÊN CÔNG TY/NAME OF LISTING COMPANY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/ DIGIWORLD CORPORATION 
MÃ CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES CODE: DGW 

 

 
 

201.025 0.12% 191.225 0.11% Bán/ Sell 

6 
Nguyễn Văn 

Thuận 
Trưởng phòng tài chính/Finance 

Manager 

3.000 0,00% 9.000 0,01% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 

9.000 0,01% 10.500 0,01% Mua/Buy 

7 Lê Khả Tú 
Người phụ trách Quản trị công 

ty/The person in charge of corporate 
governance  

39.540 0,02% 47.540 0,03% 

Mua cổ phiếu phát hành 
theo chương trình lựa 
chọn cho người lao 
động/ Buying shares 
issued under ESOP 

47.540 0,03% 48.340 0,03% Mua/Buy 

7.1 Lê Hiển Cha/ Father 
1.200 0.00% 220 0.00% Bán/ Sell 

220 0.00% 0 0.00% Bán/ Sell 
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GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND THE AFFILIATED PERSONS  

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2023 số 08/2024/BC-HĐQT ngày 30/01/2024) 
(Attached with semi-annual report on corporate governance No. 08/2024/BC-HĐQT dated January 30th, 2024) 

 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Name of 
organization/ 

individual 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 
cấp NSH No.*, 
date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 
Address 

Thời điểm 
giao dịch với 
công ty Time 

of 
transactions 

with the 
Company   

Số Nghị 
quyết/ Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 
(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành) 
Number of 

resolutions / 
decisions of 
the AGM / 

BOM 
adopted (if 
any, specify 

date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng 
giá trị giao dịch/ Content, 

quantity, total value of  
transaction 

Ghi chú  

Note 

 

    1 

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Digiworld 
Venture 

Công ty con 
gián tiếp / 
Subsidiary 

0313318520 

23/6/2015 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

195-197 
Nguyễn Thái 

Bình, Phường 
Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 

Tp. HCM 

   
2,225,587,773 

 

 

Bán hàng hóa, dịch vụ/ 
Sale of goods and 

services  

137,015,960,395 

 
Góp vốn/ Capital 

contribution 

44,000,000,000 

 

Cho vay  

 

43,500,000,000 

 

Đã trả nợ vay  

 

 

2 

Công ty TNHH 
Một thành viên 
1 Digital 

Công ty con 
gián tiếp/ 

Subsidiary 

0313318520 

23/6/2015 

65A Hồ Xuân 
Hương, 

Phường 06, 

  134,060,423,867 Bán hàng hóa, dịch vụ/ 
Sale of goods and 

services  
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Technology và 
chi nhánh 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

 

42,228,409,587 

Mua hàng hóa, dịch vụ/ 
Purchase  of goods and 

services  

           37,500,000,000  
Cho vay 

           82,000,000,000  
Đã trả nợ vay  

 

3 

Công ty Cổ 
phần Dịch vụ 
Phát triển Thị 
trường C.L và 
chi nhánh 

Công ty con 
gián tiếp / 
Subsidiary 

0301483375 

15/12/1998 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

195-197 
Nguyễn Thái 

Bình, Phường 
Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 

Tp. HCM 

   
            7,518,892,552  

 

 

Bán hàng hóa, dịch vụ/ 
Sale of goods and 

services  

            1,449,468,826  

 
Mua hàng hóa, dịch vụ/ 
Purchase of goods and 

services 

         276,380,000,000  

 
Cho vay/ Loan 

         186,220,000,000  Đã trả nợ vay  

4 Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Phẩm Đại Tín 

Công ty liên 
kết gián tiếp/ 
Joint-venture 

0312587344 - 
13/12/2013 - Sở 

Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

SS 1 P Hồng 
Lĩnh, Phường 
15, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  
           98,742,405,644  

 
Bán hàng hóa, dịch vụ/ 

Sale of goods and 
services 

944,854,292 Mua hàng hóa, dịch vụ/ 
Purchase of goods and 

services 

            3,719,520,000  Đã trả nợ vay  

5 Công ty TNHH 
MTV 

DPHARMA 

Công ty con 
gián tiếp 

0317147442 

10/02/2022 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

195 – 197 
Nguyễn Thái 

Bình, Phường  
Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  
               297,068,493  

 
Bán dịch vụ, hàng hóa/ 
Purchase of goods and 

services 

            4,935,075,678  

 
Mua hàng hóa, dịch vụ/ 

Sale of goods and 
services 
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Đã trả nợ vay  

 

            8,000,000,000  

 

6 Công ty cổ 
phần Việt 
Money 

Công ty liên 
kết 

0314001526 

14/12/2020 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

614-618 Ba 
Tháng Hai, 
Phường 04, 

Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  
2,326,122,935 

Bán hàng hóa, dịch vụ/ 
Sale of goods and 

services 

7 Công ty Cổ 
phần A Chi 
Son 

Công ty con 
gián tiếp 

0303055657 

29/08/2003 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

31E Trần Cao 
Vân, Phường 
Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

  
29,758,177,913 

 
 Bán dịch vụ, hàng hóa/ 
Purchase of goods and 

services 

77,000,000,000 Cho vay  

12,000,000,000 Đã trả nợ vay  

8 
Công ty Cổ 
phần Tập đoàn 
B2X VIETNAM 

Công ty liên 
kết  

0314800952 
22/12/2017 

 Sở Kế hoạch 
và Đầu tư TP. 

282 Nguyễn 
Đình Chiểu, 

P.6, Q.3, 
TP.HCM 

  
36,000,000 Bán hàng hóa, dịch vụ  

9 
Công ty TNHH 
B2x Care 
Solutions Việt 
Nam 

Công ty gián 
tiếp 

0314410575 

17/05/2017 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. 

65A Hồ Xuân 
Hương, 

Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 

Nam 

  
18,333,334 Mua dịch vụ, hàng hóa  

 Đã trả nợ vay  
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY  

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2023 số 08/2024/BC-HĐQT ngày 30/01/2024) 
(Attached with semi-annual report on corporate governance No. 08/2024/BC-HĐQT dated January 30th, 2024) 

 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Name of organizati 
on/individual 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 
Securities 

trading 
account (if 

any) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) Position at 

the company (if 
any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp  

NSH No.*, date of 
issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Time of 
starting to be 

affiliated 
person 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Time of 
ending to 

be affiliated 
person 

Lý do 
Reasons 

Mối quan 
hệ liên quan 
với công ty 

Relat 
ionship with 

the 
Company 

1 Đoàn Hồng Việt  
Chủ tịch HĐQT/ 
BOD Chairman 

  06/04/2021    

2 Đặng Kiện Phương  

Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ/ BOD 

member cum 
General Director 

  06/04/2021   

 

3 Tô Hồng Trang  

Thành viên HĐQT 
kiêm Phó TGĐ/ 

BOD member cum 
Deputy General 

Director 

  06/04/2021   

 

 

 

4 Trần Bảo Minh  

Thành viên HĐQT 
độc lập kiêm 

Thành viên Ủy ban 
Kiểm toán/ 

Independent BOD 
member cum 

Member of Audit 
Committee 

  06/04/2021   

 

5 Nguyễn Duy Tùng  
Thành viên HĐQT 
độc lập kiêm Chủ 

  06/04/2021    
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tịch Ủy ban Kiểm 
toán/ Independent 
BOD member cum 

Head of Audit 
Committee 

8 Vũ Thị Mai Hân  
Kế toán trưởng/ 

Chief Accountant 
  01/04/2020   

 

9 

 
 

Nguyễn Thu Hoài 

 
 

Trưởng phòng Kế 
toán/ Accounting 

Manager 

 
 

  
 

01/04/2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

10 Nguyễn Văn Thuận  

Trưởng phòng Tài 
chính/ Head of 

Finance 
  

 
 

18/01/2021 
 Bổ nhiệm/ 

Appoint 

 

11 Lê Khả Tú  

Người phụ trách 
quản trị công 

ty/The person in 
charge of 
corporate 

governance 

  

 
 
 

06/06/2022 
 
 

Bổ nhiệm/ 
Appoint 

 

13 

Công ty TNHH 
Created 

Future/Created 
Future Co., Ltd 

 

Cổ đông lớn là 
người có liên quan/ 
Major Shareholder 
is affiliated person 

0312961400 
 8/10/2014 

 Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

(The Department of 
Planning and 

Investment HCMC) 

214 Phú Gia, Khu 
đô thị Phú Mỹ 
Hưng, P. Tân 

Phong, Q. 7, TP. 
HCM 

2014   

 

 

 

 

 

 

14 
Công ty TNHH Một 

thành viên  
Công ty 

con/Subsidiary 
0313309149 
16/6/2015  

195-197 Nguyễn 
Thái Bình, 

16/6/2015    
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Digiworld 
Venture/Digiworld 
Venture Co., Ltd 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

(The Department of 
Planning and 

Investment HCMC) 

Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 

1, Tp. HCM 

15 

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn B2X 
Vietnam/B2X 

Vietnam Holding 
JSC 

 
Công ty liên 

kết/Joint venture 

0314800952 
22/12/2017 

 Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM 

(The Department of 
Planning and 

Investment HCMC) 

282 Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 

06, Quận 3, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

22/12/2017   

 

 


